
Nam Nữ

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk

I Khu cách ly tại KTX TTGDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên (Tờ trình 274/TTr-BCH ngày 25/12/2021 của BCH QS tỉnh) 2.961 236.880.000

1 Nguyễn Khắc Hùng 18/08/1967 22 Nguyễn Trung Trực, Thành Công, TP. BMT, Đắk Lắk 28/7/2021 11/08/2021 15 1.200.000

2 Nguyễn Thị Thu Hà 21/07/1967 172 Trần Qúy Cáp, Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 28/7/2021 07/08/2021 11 880.000

3 Đoàn Thanh Hòa 03/11/1977 Thôn 18, Hòa Khánh, TP. BMT, Đắk Lắk 1/8/2021 15/08/2021 15 1.200.000

4 Khấu Thị Minh Thu 07/09/1985 Tổ 38- khối 4, Thành Nhất, TP. BMT, Đắk Lắk 18/8/2021 02/09/2021 16 1.280.000

5 Lê Văn Phúc 12/08/2000 24 Đường 30-4, Thành Nhất, TP. BMT, Đắk Lắk 18/8/2021 02/09/2021 16 1.280.000

6 Trần Hồng Ngọc 21/07/1993 Số 342 Nguyễn Thị Định, Thành Nhất, TP. BMT, Đắk Lắk 23/8/2021 05/09/2021 14 1.120.000

7 Nguyễn Duy Tú 28/10/1987 Hẽm 112A Trần Quý Cáp, EaTam, TP. BMT, Đắk Lắk 23/8/2021 05/09/2021 14 1.120.000

8 Cao Văn Bình 10/10/1982 26 đường 30-4 Buôn Ale B, EaTam, TP. BMT, Đắk Lắk 23/8/2021 04/09/2021 13 1.040.000

9 Hoàng Ngọc Hưng 25/03/2018 Thôn 1, Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 23/8/2021 04/09/2021 13 1.040.000

10 Nguyễn Bảo Long 26/04/1982 Đội 4, Cao Thắng, Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 14/10/2021 27/10/2021 14 1.120.000

11 Nguyễn Bùi Bảo Nguyên 01/10/2009 Đội 4, Cao Thắng, Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 14/10/2021 27/10/2021 14 1.120.000

12 Nguyễn Bùi Bảo Trâm 26/08/2015 Đội 4, Cao Thắng, Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 14/10/2021 27/10/2021 14 1.120.000

13 Nguyễn Thị Lan 01/12/1958 Đội 4, Cao Thắng, Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 14/10/2021 27/10/2021 14 1.120.000

14 H Kơng Bdap 06/03/1986 Buôn Kmar, EaBhốk, Cư Kuin, Đắk Lắk 20/10/2021 02/11/2021 14 1.120.000

15 H Rô Ya Bdap 01/01/1992 Buôn Kmar, EaBhốk, Cư Kuin, Đắk Lắk 20/10/2021 02/11/2021 14 1.120.000

16 Y Quyên Bya 15/05/1999 Buôn Kmar EaBhốk Cư Kuin Đắk Lắk 20/10/2021 02/11/2021 14 1.120.000

17 Y Phôn Buôn dap 19/07/2006 Buôn Kmar EaBhốk Cư Kuin Đắk Lắk 20/10/2021 02/11/2021 14 1.120.000

18 H Bếc Êban 08/08/1969 Buôn Kniết Ea Ktur Cư Kuin Đắk Lắk 27/10/2021 09/11/2021 14 1.120.000

19 Y Ku Niê 01/01/1971 Buôn Kniết Ea Ktur Cư Kuin Đắk Lắk 27/10/2021 09/11/2021 14 1.120.000

20 Đào Thị Diễm Quỳnh 08/02/2003 117/20/16 Trần Quý Cáp Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 29/10/2021 10/11/2021 13 1.040.000

21 Đào Trần Sang 31/01/1999 190/24 Ama Khê Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 29/10/2021 10/11/2021 13 1.040.000

22 Đoàn Tấn Lộc 23/02/1945 TDP 7 Trần Quý Cáp Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 29/10/2021 10/11/2021 13 1.040.000

23 Ngô Gia Linh 17/08/2014 39/10/7 Đinh Công Tráng Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 01/11/2021 12/11/2021 12 960.000

24 Nguyễn Thị Thùy Hương 15/04/1985 17 Nguyễn Gia Thiếu Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 09/11/2021 8 640.000

25 Nguyễn Văn Tiến 10/06/1993 36A Ama Khê Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 12/11/2021 11 880.000
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(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /    /2022  của UBND tỉnh)
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26 Trần Tín 28/05/2002  Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 23/11/2021 21 1.680.000

27 Y Thanh Ayun 03/08/1997 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 07/11/2021 6 480.000

28 H Biung Ênuol 25/10/1966 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 07/11/2021 6 480.000

29 Y Kô Rik Kễn 24/05/1994 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 07/11/2021 6 480.000

30 Y Na Vy Ênuol 12/08/2001 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 07/11/2021 6 480.000

31 H Sa Ly Ênuol 06/12/2014 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 07/11/2021 6 480.000

32 Y Chuyên Êban 20/08/1990 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 25/11/2021 21 1.680.000

33 Y Wi Ênuôl 26/11/1991 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 02/11/2021 12/11/2021 11 880.000

34 Nguyễn Văn Thực 24/01/1998 152/4 Trần Quý Cáp Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 06/11/2021 4 320.000

35 Nguyễn Văn Thi 20/02/1963 100 Trương Đăng Quế Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 09/11/2021 7 560.000

36 Trần Bình Cường 12/01/1993 Hẻm 27 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 07/11/2021 5 400.000

37 Trần Văn Hữu 16/12/2005 Thôn 6 Hòa Thuận , TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 04/11/2021 2 160.000

38 Lê Minh Cường 21/06/1988 142/2 Y Moan Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 07/11/2021 5 400.000

39 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/1997 Hẻm 23 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 09/11/2021 7 560.000

40 H' Ghi Êban 26/08/1998 Thôn 7 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

41 H' Nuyên Êban 04/02/2001 Thôn 7 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

42 H' Niêm Êban 27/03/1985 Thôn 4 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

43 Y Lê Wy Ênuôl 13/06/1993 Thôn 4 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 07/11/2021 5 400.000

44 H' Nhương Ênuôl 25/09/1985 Thôn 5 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

45 H' Li Ênuôl 01/01/1995 Thôn 4 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

46 H Quyên Ênuôl 22/10/1989 Thôn 4 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 09/11/2021 7 560.000

47 H Hương Ênuôl 25/10/1982 Thôn 4 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 09/11/2021 7 560.000

48 H' Bel Êban 05/01/1994 Thôn 4 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 09/11/2021 7 560.000

49 H' Muen Niê 06/10/1987 Thôn 4 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 09/11/2021 7 560.000

50 H' Linh Tinh Niê 28/08/1993 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

51 H' Thảo Niê 03/02/2004 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

52 H' Buen Ênuôl 2003 Thôn 6 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

53 Đặng Minh Thành 15/10/1990 82 Y Nuê Ea Tam , TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 07/11/2021 5 400.000

54 Bùi Văn Vịnh 10/11/1980 20 Tuệ Tĩnh Ea Tam , TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000

55 Vũ Ngọc Anh 31/11/1985 20 Tuệ Tĩnh Ea Tam , TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 08/11/2021 6 480.000
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56 Võ Thị Mỹ Lệ 24/04/1978 Thôn 8 Hòa Thuận , TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 07/11/2021 5 400.000

57 Y Lhuắt Mlô 30/06/1974 Hẻm 2 Săm Brăm Ea Tam , TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 09/11/2021 7 560.000

58 Y Lan Mlô 05/09/1971 Hẻm 2 Săm Brăm Ea Tam , TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 09/11/2021 7 560.000

59 Nguyễn Thị Diệu 21/12/1998 Thôn 1 Hòa Thuận , TP. BMT, Đắk Lắk 03/11/2021 07/11/2021 5 400.000

60 Nguyễn Minh Đô 08/02/1998 264/5 Giải Phóng Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 06/11/2021 18/11/2021 8 640.000

61 Nguyễn Văn Thuận 12/07/1992 264/5 Giải Phóng Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 06/11/2021 18/11/2021 8 640.000

62 Nguyễn Tấn Đạt 11/06/2004 264/5 Giải Phóng Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 06/11/2021 18/11/2021 8 640.000

63 Đinh Thị Nên 10/04/1982 34 Nguyễn An Ninh Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 11/11/2021 5 400.000

64 Trần Tuấn 28/04/1993 35 Nguyễn An Ninh Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 24/11/2021 18 1.440.000

65 Trần Đức Bình 19/03/2017 36 Nguyễn An Ninh Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 11/11/2021 5 400.000

66 Quách Gia Thảo My 23/04/2013  Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 18/11/2021 12 960.000

67 Nguyễn Đăng Thông 28/03/1997 138 Nguyễn Trường Tộ Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 10/11/2021 4 320.000

68 Lê Trịnh Hoài Phong 15/08/1996 Thôn 18 Hòa Khánh, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 11/11/2021 5 400.000

69 Nguyễn Phi Anh 26/02/1985 Tuệ Tĩnh Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

70 Nguyễn Khắc Nghĩa 1952 Tuệ Tĩnh Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

71 Nguyễn Hùng Anh 13/07/1981 Tuệ Tĩnh Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

72 Nguyễn Anh Quân 25/08/2011 Tuệ Tĩnh Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 15/11/2021 9 720.000

73 Nguyễn Viết Hoài 04/10/1973 61/33/2 Lê Thị Riêng Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

74 Nguyễn Ngọc Tường Vy 25/05/2012 61/33/2 Lê Thị Riêng Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 07/11/2021 21/11/2021 15 1.200.000

75 Trần Thị Thuấn 15/06/1959 Thôn 2 Ea Tu, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 26/11/2021 19 1.520.000

76 Bùi Văn Thọ 11/08/1994 Thôn 2 Ea Tu, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 26/11/2021 19 1.520.000

77 H Jưm Êban 01/01/1966 45/10 Y Nuê Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 19/11/2021 12 960.000

78 H Thắm Êban 18/08/1988 45/10 Y Nuê Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 19/11/2021 12 960.000

79 Y Niê Khăm Êban 27/11/2009 45/10 Y Nuê Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 19/11/2021 12 960.000

80 Lê Thị Kim Loan 02/03/1974 23/1 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

81 Nguyễn Anh Thư 03/08/2004 23/1 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

82 Nguyễn Ngọc Quyên 29/08/2014 23 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

83 Nguyễn Bích Hằng 02/09/1963 23 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

84 Nguyễn Anh Quân 30/08/2006 23/1 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

85 Nguyễn Thiện Nhân 04/06/2013 23 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000
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86 Phạm Hùng 01/03/1990 Buôn Ako Dhông Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

87 H DzaResa Arul 25/04/1992 Buôn Ako Dhông Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

88 Phạm Võ Hải Hà 10/04/1996 Buôn Ako Dhông Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

89 Phan Trung  Dũng 10/05/1990 80/23 Đỗ Xuân Hợp Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

90 Diệp Văn Trung 27/05/2001 120/264 Y Wang Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 12/11/2021 5 400.000

91 Ngô Hồng Kỳ 19/09/1979 Thôn 2 Hòa Thuận, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 12/11/2021 5 400.000

92 Trần Hồng Thái 09/12/1996 220/99 Nguyễn Khuyến Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 14/11/2021 7 560.000

93 Nguyễn Thắng 01/04/1986 Buôn Kmrơng A Ea Tu, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

94 Phạm Huy Tiến 30/01/1987 Buôn Ju Ea Tu, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

95 Trần Đức Hưng 23/07/1990 Thôn 1 Ea Tu, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

96 Đinh Mậu Thêm 12/08/1973 Phan Bội Châu Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 08/11/2021 21/11/2021 14 1.120.000

97 Nguyễn Thị Tạo 12/04/1979 416/20 Trần Phú Thành Công, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 26/11/2021 16 1.280.000

98 Nguyễn Văn Lai 18/12/1995 416/20 Trần Phú Thành Công, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 13/11/2021 5 400.000

99 Nguyễn Hoàng Kim Yến 13/12/2017 94/7 Nguyễn Tri Phương Thành Công, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 13/11/2021 5 400.000

100 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 30/08/2019  Thành Công, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 13/11/2021 5 400.000

101 Lê Thị Liễu 18/03/1987 432/31/1 Trần Phú Thành Công, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 22/11/2021 14 1.120.000

102 Chế Hoàng Lê Nguyên 20/09/2011  Thành Công, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 22/11/2021 14 1.120.000

103 Nông Văn Chinh 03/03/1996 174/4 Xô Viết Nghệ Tỉnh Thành Công, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 22/11/2021 14 1.120.000

104 Trần Gia Bảo 26/01/2011 124/12/24 Săm Brăm Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 22/11/2021 14 1.120.000

105 Trần Gia Phúc Hiếu 21/03/2019 124/12/24 Săm Brăm Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 09/11/2021 22/11/2021 14 1.120.000

106 Nguyễn Minh Quân 17/02/1990 514 khu 3, phước toàn Long Hiệp Bến Lức, Long An 11/11/2021 24/11/2021 14 1.120.000

107 Trần Thái Hà 25/10/1964 Tổ 1, khối 1 Khánh Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk 11/11/2021 25/11/2021 15 1.200.000

108 Trần Thị Thanh Hậu 21/05/1997 Tổ 1, khối 2 Khánh Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk 11/11/2021 25/11/2021 15 1.200.000

109 Trần Tố Uyên 26/07/2004 Tổ 1, khối 3 Khánh Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk 11/11/2021 25/11/2021 15 1.200.000

110 Mã Thành Đạt 25/07/2001 Khối 8 Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 11/11/2021 24/11/2021 14 1.120.000

111 Mai Chí Phúc 21/08/1989 223 Quỳnh Ngọc Ea Na, Krông Ana, Đắk Lắk 11/11/2021 13/11/2021 3 240.000

112 Vi Thị Phương 17/10/1983 Thôn Ấn Ea Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

113 Đào Trường Giang 1981 13/22 Nguyễn Văn Cừ Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

114 Văn Đức Khải Hoàng 27/06/1990 Thôn 5 Hòa Thuận, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

115 Lê Thị Minh Thanh 20/12/1994 33, 6A Thôn 6 Hòa Thuận, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000
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116 Lê Thị Kiều Oanh 20/07/1994 33, 6A Thôn 6 Hòa Thuận, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

117 Huỳnh Hà Uyên 26/03/2000 43, 6A Thôn 2 Hòa Thuận, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

118 Trương Thị Kim Huệ 24/06/1992 Quỳnh Ngọc Ea Na, Krông Ana, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

119 Nguyễn Nguyên Phượng Năng 09/02/1981 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

120 Trần Quang Lộc 09/01/2006 Thôn 4 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

121 Đậu Thị Phương Trà 14/06/1992 Thôn 8 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 28/11/2021 17 1.360.000

122 Phạm Thị Thanh Loan 20/10/1981 Thôn 8 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 24/11/2021 13 1.040.000

123 Lê Mạnh Hùng 27/04/1983 Thôn 8 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 08/12/2021 21 1.680.000

124 Trần Ngọc Thiều Nga 07/11/2007 Thôn 8 Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

125 Trần Tuấn Huy 13/09/2013 Châu Sơn Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

126 Trần Ngọc Trâm 15/10/2000 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 16/11/2021 5 400.000

127 Trần Thu Uyên 05/06/2004 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 16/11/2021 5 400.000

128 Nguyễn Nguyên Ly Hạ 06/08/1975 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 24/11/2021 13 1.040.000

129 Trần Mạnh Cường 17/09/2012 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 24/11/2021 13 1.040.000

130 Trần Ngọc Bảo Trân 07/07/1998 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 08/12/2021 21 1.680.000

131 Trần Ngọc Thùy Linh 02/05/2002 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 08/12/2021 21 1.680.000

132 Trần Ngọc Thùy Trang 03/02/2000 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

133 Trần Trung Hiếu 10/07/2007 Thôn 3  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 12/11/2021 08/12/2021 21 1.680.000

134 Nguyễn Thị Năm 05/06/1971 Thôn 1 Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

135 Hồ Nghĩa Trần Minh 05/07/2019 Thôn 1 Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

136 Vũ Ngọc Hoàng Trung 04/08/2020 Thôn 1 Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

137 Nguyễn Quốc Phong 1987  Ea Knốp, Ea Kar, Đắk Lắk 12/11/2021 26/11/2021 15 1.200.000

138 Trương Châu Phổ 30/11/1992  Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 12/11/2021 26/11/2021 15 1.200.000

139 Nguyễn Xuân Khanh 07/03/1974  Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Vũng Tàu 12/11/2021 25/11/2021 14 1.120.000

140 Lương Thị Thủy 13/04/1995 Thanh Bình Ea Kênh, Krông Pắc, Đắk Lắk 13/11/2021 26/11/2021 14 1.120.000

141 Trương Quốc Thiên Bảo 02/01/2019 Thanh Bình Ea Kênh, Krông Pắc, Đắk Lắk 13/11/2021 26/11/2021 14 1.120.000

142 Y Nger Ayun 21/01/1982  Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 26/11/2021 12 960.000

143 Y Khinh Ayun 06/05/1997  Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 26/11/2021 12 960.000

144 H Man Bya 01/03/1978  Tân Lập, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 09/12/2021 21 1.680.000

145 Hoàng Văn Tiến 20/06/1973  Hòa Phú, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000



6

Nam Nữ

Tổng tiền

 (đồng)
Ghi chúSTT Họ và tên

Năm sinh
Địa chỉ

Ngày bắt 

đầu điều trị, 

cách ly

Ngày kết 

thúc điều trị, 

cách ly

Số ngày 

thực tế 

hỗ trợ

146 Hoàng Thị Thu Trinh 28/09/1980  Hòa Phú, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

147 Phạm Thị Cẩm Loan 06/01/1988  Hòa Phú, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

148 Hoàng Văn Dũng 24/06/1991  Hòa Phú, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

149 Hoàng Phú An 04/02/2020  Hòa Phú, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

150 Nguyễn Thị Ngọc Vi 20/02/1990  Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

151 Trần Nguyễn Như Quỳnh 07/03/2012  Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

152 Trần Nguyễn Mỹ Duyên 23/08/2013  Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

153 Trần Nguyễn Ngọc Khuê 01/01/2021  Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

154 Hoàng Hoa Khả Tú 27/01/2003  Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 22/11/2021 8 640.000

155 Bùi Thị Thanh Ngọc 27/01/1989  Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

156 Y Bun Êban 1964  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 19/11/2021 5 400.000

157 H Ne Êban 10/12/2005  Cư Êbur, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 19/11/2021 5 400.000

158 Nguyễn Quôc Thanh 01/01/1976 Phước Tân 3 Ea Kuăng, Krông Pắc, Đắk Lắk 19/11/2021 02/12/2021 14 1.120.000

159 H Run Niê 07/10/1983 Buôn Kotam Ea Tu, TP. BMT, Đắk Lắk 19/11/2021 02/12/2021 14 1.120.000

160 Lữ Thị Cương 03/05/1991  Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An 21/11/2021 05/12/2021 15 1.200.000

161 Lô Văn Sơn 10/05/1994  Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An 21/11/2021 05/12/2021 15 1.200.000

162 Đặng Văn Sơn 24/04/1997  Nghĩa Mỹ, Thái Hòa, Nghệ An 21/11/2021 05/12/2021 15 1.200.000

163 Ngân Thị Giới 26/05/1986 Thanh Bình Ea Sar, Ea Kar, Đắk Lắk 21/11/2021 05/12/2021 15 1.200.000

164 Trần Văn Quân 20/08/1979  215 Y Wang Ea Tam, Đắk Lắk 23/11/2021 06/12/2021 14 1.120.000

165 Y Kông Hwing 15/05/1984 TDP 3 Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 25/11/2021 05/12/2021 11 880.000

166 Y Lek Buôn Krông 09/04/1983 TDP 3 Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 25/11/2021 18/12/2021 21 1.680.000

167 Y Ser Knul 24/02/1968 Buôn Alê B Ea Tam, TP. BMT, Đắk Lắk 25/11/2021 18/12/2021 21 1.680.000

168 Nguyễn Văn Hào 01/01/1985 Phước Lập Quảng Phước Quảng Điền Thừa Thiên Huế 26/11/2021 04/12/2021 9 720.000

169 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 18/10/1997  Ea Bar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 02/12/2021 15/12/2021 14 1.120.000

170 Y Nuel Niê 17/07/1988 Buôn Huk A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 27/12/2021 21 1.680.000

171 H Djak Niê 01/01/1984 Buôn Huk A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 17/12/2021 13 1.040.000

172 H Pră Niê 01/05/1988 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 17/12/2021 13 1.040.000

173 Y Nưr Niê Kên 02/02/1989 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 20/12/2021 16 1.280.000

174 Y Sưn Niê 17/10/1998 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 07/12/2021 3 240.000

175 Y Ran Mlô 30/12/1996 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 17/12/2021 13 1.040.000
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176 Y Đơh Niê 01/01/1968 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 17/12/2021 13 1.040.000

177 Y Mươi Êban 10/11/1989 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 27/12/2021 21 1.680.000

178 Y Thuê Niê 02/11/2001 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 07/12/2021 3 240.000

179 H Nương Niê 1985 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 20/12/2021 16 1.280.000

180 H Hiền Niê 25/12/2016 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 20/12/2021 16 1.280.000

181 Y Khal Niê 02/03/2016 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 22/12/2021 18 1.440.000

182 Y Sôm Niê 03/08/2014 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 14/12/2021 10 800.000

183 Y Khôl Niê 24/06/2013 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 14/12/2021 10 800.000

184 H Noat Niê 05/01/1995 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 14/12/2021 10 800.000

185 Y Ông Êban 01/01/1978 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 20/12/2021 16 1.280.000

186 H Piêng Niê 01/01/1978 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 20/12/2021 16 1.280.000

187 Y Si Rô Niê 07/09/2003 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 20/12/2021 16 1.280.000

188 H Xuân Niê 24/03/2009 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 07/12/2021 3 240.000

189 Y Wan Niê 1960 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 07/12/2021 3 240.000

190 H Djueh Niê 1960 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 07/12/2021 3 240.000

191 H Úr Niê 06/02/1997 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 07/12/2021 3 240.000

192 Y Yul Mlô 12/12/1994 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 11/12/2021 7 560.000

193 Y Khoan Niê 28/04/2017 Buôn Huk B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 05/12/2021 11/12/2021 7 560.000

194 H Kruê Ayun 22/12/1976 Buôn Huk A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 13/12/2021 8 640.000

195 H Ren Ayun 23/04/1989 Buôn Huk A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 13/12/2021 8 640.000

196 Y Trăm Niê 01/01/1978 Buôn Huk A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 13/12/2021 8 640.000

197 H Mac Êban 01/01/1969 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

198 H Kim Êban 26/01/2015 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

199 H Ti Êban 1992 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

200 H Dim Êban 25/09/2021 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

201 Y Zi La Êban 07/02/2017 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 18/12/2021 13 1.040.000

202 H Ec Êban 1976 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

203 Y Ku Niê 01/01/1971 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

204 Y Guh Niê 1986 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

205 H Nổi Niê 20/08/1989 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 17/12/2021 12 960.000
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206 H Mi Na Niê 14/12/2008 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 17/12/2021 12 960.000

207 H Len Niê 17/03/2012 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 17/12/2021 12 960.000

208 H Jao Êban 11/01/1985 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 17/12/2021 12 960.000

209 H Ngiêk Niê 10/03/1964 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

210 H Sa Min Niê 1993 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

211 Y Nũh Niê 08/11/1981 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

212 Y Sứ Niê 26/07/2012 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

213 H Huệ Niê 21/05/2018 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

214 Y Wă Êban 05/06/1964 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

215 Y Tinh Êban 13/06/1996 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

216 Y Siêng Êban 15/07/1999 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

217 Y Song Êban 02/05/1993 Buôn Kna B Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

218 Bùi Văn Thọ 1986  Ea Drơng, Cư M'gar, Đắk Lắk 06/12/2021 19/12/2021 14 1.120.000

219 H Yen Bkrông 10/06/1991  Thôn Tơng Ju Ea Kao, Đắk Lắk 08/12/2021 21/12/2021 14 1.120.000

220 Võ Thị Hương 26/07/1966  Thôn 1 Ia Jloi, Đắk Lắk 08/12/2021 21/12/2021 14 1.120.000

221 Phan Thị Linh Lan 20/12/1989  Nguyễn Viết Xuân, Tân An, Đắk Lắk 10/12/2021 12/12/2021 3 240.000

222 Nguyễn Văn Hùng 11/11/1990 Thôn 6 Ea Kly, Krông Pắc, Đắk Lắk 10/12/2021 23/12/2021 14 1.120.000

223 Đặng Trần Bảo Yến 02/05/2015 Khối 13 Khánh Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk 10/12/2021 15/12/2021 6 480.000

224 Đặng Thanh Minh 06/05/1983 Khối 13 Khánh Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk 10/12/2021 15/12/2021 6 480.000

225 Lưu Thị Lệ 09/10/1979 Thôn Tam Thuận Cư Klông, Krông Năng, Đắk Lắk 10/12/2021 15/12/2021 6 480.000

226 Nguyễn Quốc Dũng 06/04/1953 39/1 Đinh Công Tráng Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 10/12/2021 21/12/2021 12 960.000

227 Nguyễn Quốc Tuân 29/10/1996 39/1 Đinh Công Tráng Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 10/12/2021 21/12/2021 12 960.000

228 H Drim Êban 26/3/1995 Buôn Kna B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

229 H Bai Êban 01/12/1975 Buôn Kna B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

230 Y Nu Niê 25/06/1996 Buôn Kna B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

231 Y Diê Ô Mlô 11/11/1987 Ea Pốk Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 21/12/2021 12 960.000

232 Y Lắc Êban 1974 Buôn Kna A Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 21/12/2021 12 960.000

233 Y Hung Mlô 22/02/1993 Buôn Bling Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 21/12/2021 12 960.000

234 Y Sưa Niê 15/07/2000 Buôn Bling Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 21/12/2021 12 960.000

235 Y Tam Mlô 05/04/1991 Buôn Kna B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 17/12/2021 8 640.000



9

Nam Nữ

Tổng tiền

 (đồng)
Ghi chúSTT Họ và tên

Năm sinh
Địa chỉ

Ngày bắt 

đầu điều trị, 

cách ly

Ngày kết 

thúc điều trị, 

cách ly

Số ngày 

thực tế 

hỗ trợ

236 Y Jũ Niê 1980 Buôn Kna B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 17/12/2021 8 640.000

237 Y Kĩn Adrơng 05/11/1977 Buôn Kna A Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 21/12/2021 12 960.000

238 Y Blễn Êban 01/01/1972 Buôn Kna A Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

239 Y Bương Drơng 1992 Buôn Kna A Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

240 Y Khiêm AYũn 01/01/1987 Buôn Kna A Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

241 Y Goan Niê Kdăm 26/09/1988 Buôn Dhũng Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

242  H Luic Mlô 13/10/2000 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

243 H Nang Mlô 1967 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

244 H Ngun Mlô 01/12/1989 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

245 H Guen Mlô 20/11/2016 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

246  Y Gêm Mlô 02/12/2020 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

247 Y Chun Mlô 15/08/2012 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

248 Y Chan Mlô 22/10/2014 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

249 Y Kulir Niê 15/05/1993 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

250 Y Sưa Mlô 30/12/1997 Buôn Huk B Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

251 H Ing Byă 25/05/1985 Buôn M Bê Krông Buk, Krông Pắc, Đắk Lắk 11/12/2021 24/12/2021 14 1.120.000

252 Lê Quang Thành 1989 34 Đoàn Trần Nghiệp Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa 14/12/2021 27/12/2021 14 1.120.000

253 Ngô Minh Quảng 13/10/1975 Nguyễn Duy Trinh Tân Thành, TP. BMT, Đắk Lắk 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

254 Nguyễn Thanh Phong 13/01/1981 Đặng Trần Côn Tân Thành, TP. BMT, Đắk Lắk 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

255 Trần Minh Ty 20/06/1996 Cao Bá Quát Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

256 Nguyễn Quốc Khánh 25/08/1999 Nguyễn văn Linh,  Cư Jút, Đắk Nông 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

257 Y Dôn Bkrông 2002  Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, BCHQS tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

258 Hoàng Văn Thắng 2000  Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, BCHQS tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

259 Hồ Văn Trung 1997  Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, BCHQS tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

260 Phạm Duy Hoàng 2001  Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, BCHQS tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

260 Y Mrai Knông 2002  Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, BCHQS tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 20/12/2021 7 560.000

262 H Huiên Niê 06/03/1999 Buôn tuôr B Dray Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk 15/12/2021 17/12/2021 3 240.000

263 Trần Thị Thủy Hoàn 01/06/1988 Thôn 8 Ea Kiết, Cư M'gar, Đắk Lắk 16/12/2021 28/12/2021 13 1.040.000

264 H Mrễn Đơk 1968 Buôn Mrê Hòa Phú , TP. BMT, Đắk Lắk 23/12/2021 30/12/2021 8 640.000

265 H Lia Niê 04/02/1982 Buôn tuôr B Dray Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk 25/12/2021 30/12/2021 6 480.000
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266 Lê Tấn Luyến 02/03/1999 Thôn Tiến Phú Quảng Tiến, Cư M'gar, Đắk Lắk 26/12/2021 30/12/2021 5 400.000

267 Nguyễn Văn Hoàng 18/09/1972 664 Võ Văn Kiệt Khánh Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk 27/12/2021 30/12/2021 4 320.000

268 Nông Thị Xuân 11/07/1991 Thôn 10 Vụ Bổn, Krông Pắc, Đắk Lắk 27/12/2021 30/12/2021 4 320.000

269 Đoàn Công Quân 05/05/2000 Thôn 6 Hòa Tân, Krông Bông, Đắk Lắk 27/12/2021 30/12/2021 4 320.000

270 Nguyễn Hữu Nhường 29/01/1959 Thôn Cao Thành Ea Kao, TP. BMT, Đắk Lắk 28/12/2021 30/12/2021 3 240.000

271 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 30/06/1991 188/17/12/9 Ama Khê Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 30/12/2021 30/12/2021 1 80.000

272 Hoàng Thái Phong 07/12/1990  Hòa Phú, TP. BMT, Đắk Lắk 15/11/2021 17/11/2021 3 240.000

273 Lê Đức Thịnh 16/10/1990 Tổ dân phố 3A TT Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 10/12/2021 17/12/2021 8 640.000

274 Vũ Nguyễn Tuệ Mẫn 07/11/2019 39/1 Đinh Công Tráng Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 10/12/2021 21/12/2021 12 960.000

II Khu cách ly tại KTX TTGDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên (Tờ trình 127/TTr-BCH ngày 31/3/2022 của BCH Quân sự tỉnh) 282 22.560.000

275 Trần Thanh Kiên 22/06/1991 Thôn 4 Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 2/8/2021 16/08/2021 15 1.200.000

276 Trần Năm Hoàng 16/05/1996 Thôn 5 Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk 2/8/2021 16/08/2021 15 1.200.000

277 Nông Thị Hoàng 02/07/1995 Thôn 3, Xuân Phú, Ea Kar 17/08/2021 04/09/2021 19 1.520.000

278 Hoàng Thị Nhẫn 25/02/2003 thôn 13, EaDar,  EaKar,  Đắk Lắk 17/08/2021 31/08/2021 15 1.200.000

279 Nguyễn Vũ Anh Huy 15/06/1999 Tân Thành, TP. BMT, Đắk Lắk 26/8/2021 09/09/2021 15 1.200.000

280 Nguyễn Hữu Công 01/04/1991 Phú Thành  Ea Drơng, Cư M'gar, Đắk Lắk 03/11/2021 11/11/2021 9 720.000

281 Y Ban Hđơk 11/12/1987 34 Săm Brăm Ea Tam , TP. BMT, Đắk Lắk 06/11/2021 08/11/2021 3 240.000

282 H Mel Kbuôr 04/01/2005 Buôn Dhung Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 22/12/2021 14 1.120.000

283 H Map Mlô 15/07/1993 Buôn Dhung Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 22/12/2021 14 1.120.000

284 H Biên Êban 09/12/1982 Buôn Dhung Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 22/12/2021 14 1.120.000

285 H But Êban 01/01/1985 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 18/12/2021 10 800.000

286 Y Theo Êban 01/07/2008 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 18/12/2021 10 800.000

287 H Phương Êban 30/04/2018 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 18/12/2021 10 800.000

288 Y Wiăk Adrơng 25/03/1962 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 21/12/2021 13 1.040.000

289 Y Thăng Kbuôr 03/02/1984 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 19/12/2021 11 880.000

290 Y Truyên Niê 01/01/1972 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 19/12/2021 11 880.000

291 H Ya Sim Niê 22/03/2014 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 12/12/2021 4 320.000

292 Y Khăm Niê 28/05/2000 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 22/12/2021 14 1.120.000

293 Y Bin Êban 22/08/2018 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 22/12/2021 14 1.120.000

294 H Ngoan Êban 20/07/1990 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 14/12/2021 6 480.000



11

Nam Nữ

Tổng tiền

 (đồng)
Ghi chúSTT Họ và tên

Năm sinh
Địa chỉ

Ngày bắt 

đầu điều trị, 

cách ly

Ngày kết 

thúc điều trị, 

cách ly

Số ngày 

thực tế 

hỗ trợ

295 H Lang Êan 04/11/1992 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 14/12/2021 6 480.000

296 Y Ya Thông Ayũn 22/04/1991 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 27/12/2021 19 1.520.000

297 H Tra Mi Êban 31/08/2012 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 17/12/2021 9 720.000

298 Y Bô Wel Niê 06/01/1993 Buôn Kna A Cư M'gar, Cư M'gar, Đắk Lắk 09/12/2021 11/12/2021 3 240.000

299 Y Mai Êban 24/10/1997 Buôn Kna A Cư M’gar, Cư M’gar, Đắk Lắk 10/12/2021 18/12/2021 9 720.000

3.243 259.440.000Tổng cộng

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn./.
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